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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm) 

Phần I: Từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất. 

Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

* Phân môn Lịch sử 

Câu 1. Người được vua Trần cử giữ chức Quốc công tiết chế - Tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến 

chống quân Mông - Nguyên xâm lược lần thứ hai (1285) là ai? 

 A. Trần Hưng Đạo. B. Trần Quốc Toản. C. Trần Quang Khải.  D. Trần Bình Trọng. 

Câu 2. Vua Trần triệu tập hội nghị Bình Than (Bắc Ninh) năm 1282, hội nghị Diên Hồng (Thăng Long) 

năm 1285 nhằm mục đích nào dưới đây? 

A. Bàn kế hoạch phát triển nông nghiệp. C. Ban thưởng cho tướng sĩ. 

B. Bàn kế hoạch giảng hòa với giặc. D. Bàn kế sách đánh giặc. 

Câu 3. Quân Minh lấy cớ nào để tiến hành xâm lược Đại Việt? 

 A. Quân đội nhà Hồ quấy nhiễu biên giới phía Nam. 

 B. Qúy tộc nhà Trần cầu cứu nhà Minh giúp đỡ. 

 C. Nhà Hồ không thực hiện chế độ triều cống nhà Minh. 

 D. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần. 

Câu 4. Đại Việt là tên nước ta có từ thời nào? 

 A. Nhà Lý. B. Nhà Đinh. C. Nhà Tiền Lê. D. Nhà Ngô. 

Câu 5. Trước cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên xâm lược (1285) Hưng Đạo Vương đã viết 

Hịch tướng sĩ nhằm mục đích gì? 

 A. Thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình. 

 B. Thể hiện lòng yêu nhân dân sâu sắc. 

 C. Thể hiện tinh thần nhân đạo. 

 D. Cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu của binh lính. 

Câu 6. Năm 1258, khi quân Mông Cổ tiến vào kinh thành Thăng Long, quân dân nhà Trần đã làm gì? 

 A. Thực hiện kế hoạch đánh du kích. 

 B. Thi hành kế sách “vườn không nhà trống”. 

 C. Đánh nhanh, thắng nhanh. 

 D. Thực hiện kế hoạch hòa hoãn để chuẩn bị lực lượng. 

* Phân môn Địa lí  

Câu 7. Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng A-ma-dôn? 

 A. Thảm thực vật rừng mưa nhiệt đới bao phủ. 

 B. Đất đai rộng, bằng phẳng. 

 C. Vùng nông nghiệp có diện tích hẹp ngang, kéo dài. 

 D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc. 

Câu 8. Để phù hợp với điều kiện khí hậu khô hạn ngành chăn nuôi nào chú trọng phát triển ở Ô-xtrây-li-a? 

 A. Chăn nuôi lợn. B. Chăn nuôi cừu. C. Chăn nuôi bò. D. Chăn nuôi dê. 

Câu 9. Địa hình của đại lục Ô-xtrây-li-a phân hóa từ Tây sang Đông bao gồm các dạng địa hình nào dưới 

đây? 

 A. Cao nguyên Tây Ô-xtrây-li-a → dãy Đông Ô-xtrây-li-a → Đồng bằng trung tâm. 

 B. Cao nguyên Tây Ô-xtrây-li-a → Đồng bằng trung tâm → dãy Đông Ô-xtrây-li-a. 

 C. Đồng bằng trung tâm → cao nguyên Tây Ô-xtrây-li-a → dãy Đông Ô-xtrây-li-a. 

 D. Dãy Đông Ô-xtrây-li-a → cao nguyên Tây Ô-xtrây-li-a → Đông bằng trung tâm. 

Câu 10. Các đô thị lớn nhất ở Bắc Mỹ tập trung chủ yếu ở đâu? 
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 A. Vùng nội địa. B. Ven biển phía tây. 

 C. Phía Bắc. D. Xung quanh khu vực Ngũ Hồ. 

Câu 11. Nguyên nhân nào thúc đấy quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ? 

 A. Sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp. 

 B. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp. 

 C. Sự di dân từ nông thôn lên thành phố tìm việc làm. 

 D. Sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ. 

Câu 12. Tại sao đồng bằng Trung tâm Ô-xtrây-li-a không có người sinh sống? 

 A. Nhiều núi lửa đang hoạt động. B. Địa hình thấp, trũng. 

 C. Khoáng sản nghèo nàn. D. Khí hậu khô hạn. 

Phần II (2 điểm): Câu hỏi đúng /sai:  

Đọc đoạn tư liệu sau, chọn đáp án ĐÚNG hoặc SAI đối với các ý A, B, C, D. 

Câu 1.  

“Năm 1416, tại Lũng Nhai, một địa điểm gần Lam Sơn, Lê Lợi cùng 18 người bạn chiến đấu thân cận nhất 

làm lễ thể kết nghĩa anh em, nguyện một lòng đánh giặc cứu nước... chung sức đồng lòng, giữ gìn đất nước 

để trong cõi được sống yên lành, nguyện sống chết có nhau, không quên lời thề sắt son". 
(Trương Hữu Quýnh (Chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2000, trang 283) 

A. Năm 1416, Lê Lợi và 18 hào kiệt đã tổ chức Hội thề Lũng Nhai quyết tâm đánh đuổi giặc Nguyên. 

B. Nguyên nhân chính của khởi nghĩa do chính sách cai trị tàn độc của chính quyền phong kiến phương 

Bắc đối với nhân dân Đại Việt. 

C. Nơi Lê Lợi chọn căn cứ chính cho cuộc khởi nghĩa là Thọ Xuân (Thanh Hóa). 

D. Đầu năm 1417, Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương truyền hịch kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc 

cứu nước. 

Câu 2.  

“Ô-xtrây-li-a có di sản văn hoá độc đáo từ người bản địa. Các dòng nhập cư từ châu Âu và từ châu Á đã 

mang đến đây những đặc điểm văn hoá của họ. Sự chung sống và hoà huyết giữa người bản địa và người 

nhập cư đã tạo nên một nền văn hoá đa dạng. Đặc điểm văn hoá này mang lại những lợi thế cho sự phát 

triển kinh tế nhưng cũng đặt ra một số vấn đề xã hội đối với Ô-xtrây-li-a.” 
(Theo Lịch sử và Địa lí 8, sách Cánh Diều, NXB Đại học Sư phạm, Trang 148) 

A. Ô-xtrây-li-a là đất nước của những người di cư. 

B. Năm 1901, Ô-xtrây-li-a trở thành nhà nước Liên bang, độc lập trong khối liên hiệp Pháp. 

C. Ô-xtrây-li-a là đất nước có nền văn hóa độc đáo, đa dạng nhờ tồn tại cộng đồng dân cư đa sắc tộc (hơn 

150 sắc tộc cùng sinh sống). 

D. Ngôn ngữ chính của Ô-xtrây-li-a là tiếng Anh, ngoài ra còn có hơn 300 ngôn ngữ khác được sử dụng 

trong giao tiếp. 

Phần III (2 điểm): Trả lời các câu hỏi dưới đây: 

Câu 1. Nội dung cải cách của Hồ Qúy Ly trong lĩnh vực quân sự là gì? 

Câu 2. Hạn chế trong những cải cách của Hồ Qúy Ly là gì? 

Câu 3. Châu Đại Dương gồm mấy bộ phận chính? Đó là những bộ phận nào? 

Câu 4. Ở Trung và Nam Mĩ, sự phân hóa tự nhiên theo chiều Bắc – Nam thể hiện rõ rệt qua khí hậu. Em 

hãy cho biết những kiểu khí hậu chính ở khu vực này? 

B. TỰ LUẬN (3 điểm) 

*Phân môn Lịch sử 

 Câu 1. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy trình bày những thành tựu về  khoa học – kỹ thuật dưới thời nhà 

Trần. 

Câu 2. Theo em, chiến thắng chống quân xâm lược Mông - Nguyên để lại cho chúng ta bài học gì đối với 

công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 

*Phân môn Địa lí 

Câu 3. Bằng kiến thức đã học, em hãy phân tích được đặc điểm khí hậu Australia. 

Câu 4. Diện tích rừng Amazon – lá phổi xanh của Trái Đất đang có xu hướng giảm. Theo em, nguyên 

nhân suy giảm diện tích rừng là gì? Hãy đưa ra những biện pháp bảo vệ rừng Amazon. 

Chúc các con làm bài tốt! 

 


